
Trả kết quả

Nhận hồ sơ Hẹn trả kết Ngày 

I

1 H56.26.44-

250411-0002

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRƢƠNG ĐÌNH PHÚC THÔN 1, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

086257

3917

14/04/2025 

10:44:38

21/04/2025 

10:43:59

14/04/202

5 17:17:34

2 H56.26.44-

250411-0007

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250411-3156)

LÊ MINH KHÔI THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

091952

0116

14/04/2025 

10:46:12

14/04/2025 

17:00:00

14/04/202

5 17:18:21

3 H56.26.44-

250414-0003

Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ HUỆ THÔN LINH TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

096404

0559

14/04/2025 

10:48:10

21/04/2025 

10:48:00

14/04/202

5 17:18:39

4 H56.26.44-

250414-0006

Thủ tục đăng ký lại khai sinh TRƢƠNG THỊ 

PHƢỢNG

THÔN 1, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

032952

3182

14/04/2025 

11:10:12

21/04/2025 

11:09:59

14/04/202

5 17:19:36

5 H56.26.44-

250414-0008

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250414-1982)

NGUYỄN THỊ DIỆU 

LINH

Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

038470

9249

14/04/2025 

11:11:36

14/04/2025 

17:00:00

14/04/202

5 17:20:37

6 H56.26.44-

250414-0012

Thủ tục đăng ký lại khai sinh VŨ VĂN TRỌNG Thôn 4, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

034439

1808

16/04/2025 

07:30:35

23/04/2025 

07:30:00

17/04/202

5 08:38:23

7 H56.26.44-

250415-0007

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thƣờng trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dƣới 6 tuổi 

(G22.99.08-250415-4134)

LÊ QUANG HUY THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

098991

2158

16/04/2025 

07:48:38

16/04/2025 

17:00:00

18/04/202

5 14:00:58

8 H56.26.44-

250414-0017

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THANH NGHỊ Thôn Văn Phong, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

033633

9903

18/04/2025 

16:38:08

28/05/2025 

16:37:59

UBND XÃ HOẰNG TRƯỜNG

Đăng ký khai sinh

Ngày, tháng, năm
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

Số 

lượn

g 

(bộ)

Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ
Số điện 

thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 3 THÁNG 4 NĂM 2025

Từ ngày 14/04/2025 đến ngày 20/04/2025 



9 H56.26.44-

250414-0014

Thủ tục đăng ký lại khai sinh LÊ THỊ HUỆ Thôn Đại Trƣờng, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

034961

1336

16/04/2025 

07:32:35

23/04/2025 

07:31:59

17/04/202

5 08:41:24

II

1 H56.26.44-

250415-0002

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

LÊ XUÂN CÀNH THÔN 1 096692

9222

16/04/2025 

07:34:07

21/04/2025 

07:33:59

17/04/202

5 08:42:03

2 H56.26.44-

250415-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

ĐẶNG HOÀI NGỌC THÔN GIANG SƠN 038891

8493

16/04/2025 

07:34:58

21/04/2025 

07:33:59

17/04/202

5 08:43:05

3 H56.26.44-

250415-0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

LÊ TRƢƠNG SINH THÔN VĂN PHONG 086620

9096

16/04/2025 

07:35:54

21/04/2025 

07:34:59

17/04/202

5 08:43:37

4 H56.26.44-

250415-0008

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

PHẠM THỊ LONG THÔN THÀNH XUÂN 098909

6331

16/04/2025 

07:43:44

21/04/2025 

07:43:00

17/04/202

5 08:44:09

III

1 H56.26.44-

250410-0001

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN HỮU HUY THÔN ĐẠI TRƢỜNG 14/04/2025 

10:41:03

15/04/2025 

10:41:00

14/04/202

5 17:17:15

IV

1 H56.26.44-

250414-0016

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN VĂN SONG Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

034961

1336

18/04/2025 

16:15:31

21/04/2025 

16:15:00

V

1 H56.26.44-

250411-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TRƢƠNG ĐÌNH PHÚC THÔN 1, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

086257

3917

14/04/2025 

10:45:10

15/04/2025 

10:45:00

14/04/202

5 17:17:49

2 H56.26.44-

250411-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ HÀ TRANG THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

038205

018930

14/04/2025 

10:45:34

15/04/2025 

10:45:00

14/04/202

5 17:18:04

3 H56.26.44-

250414-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THÀNH HƢNG THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

091952

0116

14/04/2025 

10:46:37

15/04/2025 

10:46:00

15/04/202

5 14:14:01

4 H56.26.44-

250414-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ HUỆ THÔN LINH TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

096404

0559

14/04/2025 

11:08:38

15/04/2025 

11:07:59

14/04/202

5 17:18:58

5 H56.26.44-

250414-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TRƢƠNG THỊ 

PHƢỢNG

THÔN 1, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

032952

3182

14/04/2025 

11:11:01

15/04/2025 

11:11:00

14/04/202

5 17:20:03

6 H56.26.44-

250414-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ PHẠM THỊ TƠ THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa,

038470

9249

16/04/2025 

07:29:00

17/04/2025 

07:29:00

17/04/202

5 08:37:55

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Thủ tục đăng ký kết hôn

Thủ tục đăng ký khai tử

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch



7 H56.26.44-

250414-0013

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch VŨ VĂN TRỌNG Thôn 4, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa

034439

1808

16/04/2025 

07:31:05

17/04/2025 

07:30:59

17/04/202

5 08:39:10

8 H56.26.44-

250414-0015

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ THỊ HUỆ Thôn Đại Trƣờng, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

034961

1336

16/04/2025 

07:33:00

17/04/2025 

07:32:59

17/04/202

5 08:41:43

9 H56.26.44-

250415-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch LÊ TRƢƠNG SINH THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

086620

9096

16/04/2025 

07:36:20

17/04/2025 

07:35:59

17/04/202

5 08:43:55

Trả kết quả

Nhận hồ sơ Hẹn trả kết Ngày 

1 H56.26.44-

250414-0001

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ BÍCH THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

086715

2198

14/04/2025 

08:51:04

15/04/2025 

08:50:59

14/04/202

5 11:15:09

2 H56.26.44-

250414-0005

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỮU BỐN THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa,

097840

1592

14/04/2025 

08:52:58

15/04/2025 

08:52:00

14/04/202

5 11:15:03

Địa chỉ chủ hồ sơ
Số điện 

thoại

Ngày, tháng, năm
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

Số 

lượn
Họ tên chủ hồ sơ



3 H56.26.44-

250414-0010

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HỮU BỐN THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

097840

1592

14/04/2025 

14:59:02

15/04/2025 

14:58:59

14/04/202

5 15:59:36

4 H56.26.44-

250414-0009

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG THỊ HIỀN THÔN TRUNG HẢI, Xã 

Hoằng Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

098998

4638

14/04/2025 

14:59:10

15/04/2025 

14:58:59

14/04/202

5 15:59:43

5 H56.26.44-

250415-0001

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

TRƢƠNG THỊ VINH THÔN THÀNH XUÂN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa,

035743

4746

15/04/2025 

14:08:30

16/04/2025 

14:07:59

15/04/202

5 16:13:54

6 H56.26.44-

250415-0005

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ TRƢƠNG SINH THÔN VĂN PHONG, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

086620

6096

15/04/2025 

15:11:35

16/04/2025 

15:11:00

15/04/202

5 16:13:45



7 H56.26.44-

250415-0009

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ LINH THÔN LINH TRƢỜNG, , , 

Tỉnh Thanh Hóa

097743

7535

15/04/2025 

16:48:18

16/04/2025 

16:48:00

15/04/202

5 17:04:46

8 H56.26.44-

250418-0010

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN THẮNG THÔN GIANG SƠN, Xã 

Hoằng Trƣờng, Huyện Hoằng 

Hóa,

097425

0076

18/04/2025 

16:13:35

21/04/2025 

16:12:59

21/04/202

5 07:19:25

9 H56.26.44-

250418-0002

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của Việt 

Nam liên kết với cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp hoặc chứng nhận

LÊ TRƢƠNG ĐẠT Thôn Văn Phong, Hoằng 

Trƣờng, Hoằng Hoá, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa,

091373

3433

18/04/2025 

16:13:45

21/04/2025 

16:12:59

21/04/202

5 07:19:32



Trả kết quả





Trả kết quả


